ĐỀ 3
Sự tích cây vú sữa
	Ngày xưa, có một cậu bé ham chơi. Một lần bị mẹ mắng, cậu vùng vằng bỏ đi. Cậu la cà khắp nơi, chẳng nghĩ đến mẹ ở nhà mỏi mắt chờ mong.
	Một hôm, vừa đói vừa rét, cậu mới tìm đường về nhà.
	Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khản tiếng gọi mẹ, rồi ôm lấy một cây xanh trong vườn mà khóc. Cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh rồi chín. Một quả rơi vào lòng cậu. 
	Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.
	Cậu nhìn lên tán lá. Lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu bé òa khóc. Cây xòa cành ôm cậu, như tay mẹ âu yếm vỗ về.
	Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu bé, ai cũng thích. Họ đem hạt gieo trồng ở khắp nơi và gọi đó là cây vú sữa.
Theo NGỌC CHÂU
	Câu 1: Sau khi giận dỗi mẹ, cậu bé đã bỏ đi đâu?
A. Cậu la cà khắp nơi.                                              B. Cậu đi quanh làng xóm.
C. Cậu đi vào rừng.                                                   D. Cậu về nhà bà ngoại.
Câu 2: Trong khi cậu bỏ nhà đi thì người mẹ ở nhà thế nào?
A. Bực tức cáu giận                                                  B. Vẫn bình thản làm việc
C. Cuống cuồng tìm con                                            D. Mỏi mắt chờ mong
Câu 3: Khi quay về nhà, không thấy mẹ, cậu bé đã làm gì?
A. Chạy sang nhà hàng xóm tìm mẹ nhưng vẫn không thấy.
B. Cậu khản tiếng gọi mẹ và chạy khắp nơi tìm mẹ.
C. Cậu nghĩ mẹ đi làm, cậu dọn dẹp nhà cửa chờ mẹ về.
D. Cậu khản tiếng gọi mẹ, rồi ôm lấy một cây xanh trong vườn mà khóc.
	Câu 4: Điều gì xảy ra khi cậu bé đưa quả chạm vào môi?		                                                                         
A. Có một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.
B. Quả lấp lánh, hiện lên hình ảnh của người mẹ.
     C. Quả da căng mịn, xanh óng, một mặt quả kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con.
	    Câu 5: Theo em, nếu được gặp lại mẹ, cậu bé sẽ nói lời xin lỗi thế nào?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Câu 6: a) Câu nào là câu nêu hoạt động?
A. Lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con.
B. Cây xòa cành ôm cậu, như tay mẹ âu yếm vỗ về.
	C. Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu bé, ai cũng thích.
         b) dòng nào gồm các từ ngữ chỉ tình cảm của người thân trong gia đình?
	A.  chăm sóc, yêu thương, quan tâm, chăm chỉ
	B.  yêu thương, kính trọng, vui chơi, quan tâm
	C. quan tâm, chăm sóc, yêu thương, kính trọng
 	Câu 7: Tìm  các từ chỉ sự vật,  hoạt động, đặc điểm trong câu văn sau ?
Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây.
    - Từ chỉ sự vật:…………………………………………………………………
   - Từ chỉ hoạt động:………………………………………………………
   - Từ chỉ đặc điểm:…………………………………………………………
       Câu 8: Đặt một câu thể hiện lòng biết ơn của em đối với cha mẹ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










ĐỀ 3                                     I . TRẮC NGHIỆM : (4 điểm) 
Câu 1:  (1 điểm)
  a. Hiệu của của 64 và 28 là:           ( 0,5 điểm)
            A. 44                    B. 63                                  C. 36            D.   42                           
  b. Dấu cần điền vào chỗ chấm là    56  + 28 ...........84    :(0,5 điểm)   
                 A. >			      B. <		                C. =	
Câu 2: a. Số liền trước của 69 là: (0,5 điểm)                              
	             A. 70		B. 68			C. 86			
            b. Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là: (0,5 điểm)                              
   A. 98                      B. 89                           C. 99                          D. 10
Câu 3: (1 điểm)
a. Kết quả của phép tính 45 cm + 17 cm = ………            (0,5 điểm)
            A. 52 cm                    B. 62 cm                                 C. 72 cm                                
 b. Trong phép trừ 85 - 25 = 60, số 60 gọi là:           (0,5 điểm)
             A. Số hiệu                 B. Số bị trừ                       C. Số trừ 
Câu 4: 
a. 17 giờ còn được gọi là …………                      (0,5 điểm)
             A. 5 giờ sáng                  B. 5 giờ chiều               C. 6 giờ tối.
b. Một giờ có bao nhiêu phút ?                           (0,5 điểm)
              A. 50 phút                B. 60 phút                  C. 24 phút
c. Một ngày có mấy giờ?                           
              A. 10 giờ                B. 12 giờ                  C. 24 giờ
                                         II. PHẦN TỰ LUẬN  (6 ĐIỂM)
Câu 5: Đặt tính rồi tính (1 điểm)    
	25 +27
	63 + 19
	71 - 34
	84 – 38


……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 6: Hãy sắp xếp các số sau: 35, 67, 46, 75 theo thứ tự (1 điểm)
a. Từ bé đến lớn: ……………………………………………………………..
b. Từ lớn đến bé: ……………………………………………………………..
Câu 7:  Tính (1 điểm)
62 – 34  +  16  ………………….       45 kg + 8 kg  - 22 kg =……………… 
  ……………………………………   ……………………………………….                

c) 42 l – 7 l + 16 l  ….....................          d) 69 + 11 + 4  ………………………...
……………………………………          ……………………………………….                Câu 8: (1điểm)
 a.Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 7 cm?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 b.Cho ba thẻ số 6, 7, 4, em hãy lập các số có hai chữ số.
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

	 
Câu 9: Hình bên có: (1 điểm)
Có …. hình tam giác
Có ….. hình tứ giác
                                                    
Câu 10: (1 điểm) Lớp  2A có 18 bạn tham gia học vẽ, số bạn tham gia học hát nhiều hơn số bạn tham gia học vẽ là 5 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn tham gia học hát?
                                                     Bài giải:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
Câu 11:  Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
a) Hôm nay là ngày Giáng sinh - ngày 25 tháng 12. Vậy ngày mai là ngày...... tháng.....
b) Hôm qua là ngày 31 tháng 1. Vậy hôm nay là ngày ...... tháng..........
Câu 12: Quan sát tranh. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
[image: bài 35]
            a) ....... kg + .... kg = ....... kg                    b) ...... kg - ..... kg = .....kg
             Túi gạo cân nặng ...... kg                         Con thỏ cân nặng ...... kg
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